
RST

RSN
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 M

Ớ
I

Đ
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N
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Ũ

DVH

DVH

LUC

MN Nà Lốc
trường 

họp thôn
Nhà 

họp thôn
Nhà 

họp thôn
Nhà 

Trạm y tế xã

UBND xã

Trg.MN

Trg.MN
Trg. THCS 

 án dân sự
Chi cục thi hành

Các bon Nát Can Xi
bột đá 

Nhà máy 

Nà Sang

phân Trg. MN 

 H. Bạch Thông
Công an

 Vũ Muộn
Trg. THSC

Trg. THCS

tiểu học
Trg.

Nhà họp thôn
Nghĩa địa

VIETTEL
Trạm phát sóng

tiểu học Bản Chàn
Phân trường

Nhà họp thôn 

mầm non
Trg.

Tr. Xăng dầu

DDT

BTS
ONT

DNL

ONT

DVH

DTL

DRA

ONT

ONT

ONT

DVH+SVĐ

ONT

ONT

NVH Khau Cà
DVH

DNL

Trạm hạ tải

DGD

DVH

DNL

DNL

 

ONT

Bến xe

DTT

DBV

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

DTT

ONT

DGD

DCH

ONTONT

ONT

RSX
CQP

ONT

ODT

ODT

ONT

ONT

SKC

ODT

CQP

TTVH huyện

DVH
DTT

SKC

ONT

RSX
NTD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

Tuyến Mỹ Thanh - Huyền Tụng

HNK

DVH

 Công trình S4 huyện

Đường thôn Bản Piềng

ONT

trục thôn Nà Còi
Đường giao thông

thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể
Xây dựng tuyến đường

Đường liên thôn Nam Yên - Nà Muồng
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TP. BẮC KẠN

H. CHỢ MỚI

H. BA BỂ

H. CHỢ ĐỒN

H. CHỢ MỚI

H. NA RÌ

H.  NGÂN SƠN
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ONT

CAN

52.533,66 ha

2.026,55 ha

3,71%

69,70 ha

0,13%

HUYỆN PẮC NẶM

HUYỆN BA BỂ HUYỆN NGÂN SƠN

TP. BẮC KẠN

HUYỆN NA RÌ

HUYỆN CHỢ ĐỒN

HUYỆN CHỢ MỚI

T. LẠNG SƠN

T. THÁI NGUYÊN

T.TUYÊN QUANG

T.CAO BẰNG

Đ
Ư

Ờ
N

G
 T
ỈN

H
 2

5
3
B

Đ
I C

Ô
N
 M
IN

H

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CHỦ TỊCH

UBND HUYỆN BẠCH THÔNGSỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH BẮC KẠN
TỈNH BẮC KẠN

GIÁM ĐỐC

HUYỆN BẠCH THÔNG - TỈNH BẮC KẠN

TỶ LỆ 1 : 25000
ĐƠN VỊ XÂY DỰNGNGUỒN TÀI LIỆU

DRA

DRA

(Tổng diện tích tự nhiên 54.649,91 ha) 

96,16 %

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX
CQP

ONT

ONT

ONT

DVH

ONT

ONT

ONT

DYT

ONT
DRA

ONT

Ð
T
. 
2
5
3
B

ONT

Đền Slấn Slảnh

ODT

TT chính trị

DVH

DVH

DVH

ODT+CLN

SKN

LUC,RSX

Cụm CN Tân Tú

TIN

DVH

NKH

LUC+SON+RST

SKC

LUC+LUK

SKC

LUC+BHK

DVH

DGT

NTS

ONT

ODT+SKC

RST

NTD

RST

DGT

RST

DKV

RST

NTD

BHK+RST

NTD

RST

DGT

RST

DGT

LUK

DGT

RST

DKV

RSX

NTD

ONT

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX
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Ö
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(kh¸nh hßa)

Q.§.TR­êng sa

ONT

 đi Nà Mị - Pác Cáp
Đường nội thôn Pác Thiên

DGT

ONT

NTS+CLN

Siêu thị TH

Bản Luông 1 
Mỏ cát sỏi 

Nà Mèng
Mỏ cát sỏi 

Nà Mèng
Mỏ cát sỏi 

RSX
NTD

RSX
NTD

DRA

ONT

DCH

ONT

Trụ sở CA xã

CAN

DVH

DVH+DTT

DVH+DTTDVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

ODT

2022
0,15haCAN

RST

2022
0,04ha

2022
0,04ha

TMD

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

KÝ HIỆU
TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

LUA mã HT

LUA

mã HT

LUA

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NUỚC
mã HT

LUC

mã HT

LUC

HNK mã HT

HNK

mã HT

HNK

CLN
mã HT

CLN

mã HT

CLN

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ RPH
mã HT

RPH

mã HT

RPH

ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG RDD
mã HT

RDD

mã HT

RDD

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT RSX
mã HT

RSX

ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NTS mã HT

NTS

mã HT

RSX

mã HT

NTS

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC NKH
mã HT

NKH

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN ONT mã HT

ONT

mã HT

ODT

mã HT

TSC

mã HT

CQP

mã HT

CAN

mã HT

SKK

ODT

TSC

CQP

CAN

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

ĐẤT QUỐC PHÒNG

ĐẤT AN NINH

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP SKK

ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP SKC
mã HT

SKC
mã HT

SKC

mã HT

ONT

mã HT

TSC

SKS

SKX
LÀM ĐỒ GỐM 

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, mã HT

SKX

mã HT

SKS

mã HT

SKS
ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ DDT
mã HT

DDT

ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI DRA mã HT

DRA

mã HT

DRA

mã HT

TIN

NTD
NHÀ TANG LỄ, NHÀ HOẢ TÁNG 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA, mã HT

NTD

mã HT

NTD

mã HT

MNC
ĐẤT CÓ MẶT NUỚC CHUYÊN DÙNG

DHT
CẤP TỈNH, CẤP XÃ

ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP QUỐC GIA, mã HT

DHT

mã HT

DHT

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HOÁ DVH
mã HT

DVH
mã HT

DVH

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ DYT
mã HT

DYT

mã HT

DYT

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DGD
mã HT

DGD

mã HT

DGD

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO DTT mã HT

DTT

mã HT

DTT

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC mã HT

PNK

mã HT

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH

ĐẬP

KÊNH MUƠNG

CẦU BÊ TÔNG

CẦU SẮT

ĐƯỜNG MÒN, THÔN XÓM

ĐƯỜNG HUYỆN, XÃ

ĐƯỜNG TỈNH

QUỐC LỘ

BƯU ĐIỆN

BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ

TRƯỜNG HỌC 

SÂN VẬN ĐỘNG

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

NHÀ THỜ

ĐÌNH, CHÙA, MIẾU, ĐỀN

SÂN BAY

TRỤ SỞ UBND CẤP XÃ

TRỤ SỞ UBND CẤP HUYỆN

TRỤ SỞ UBND CẤP TỈNH

ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

mã HT

SKN
SKNĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

mã HT

TMD
TMDĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

DSH mã HT

DSH
ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

mã HT

SKN

mã HT

TMD

RANH GIỚI ĐẤT ĐÔ THỊ

CỤM CÔNG NGHIỆP

RANH GIỚI KHU CÔNG NGHIỆP,

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN            

ĐẤT TRỒNG LÚA

CHÚ DẪN

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

CSD
CSD

RANH GIỚI QUY HOẠCH

CHÚ DẪN

PNK

MNC

TIN

KÝ HIỆU
TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

3

39b

Tªn ký hiÖuHiÖn Tr¹ng Quy ho¹ch

LUC

3

39b

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

NTD

Hồ chứa nước thôn Quan Làng

Hồ Khuổi Lình

ONT

ONT+CLN

Bắc Kạn, Ngày ... tháng ... năm 2021 Bắc Kạn, Ngày ... tháng ... năm 2021 Bạch Thông, Ngày ... tháng ... năm 2021 Hà Nội, Ngày ... tháng ... năm 2021

Hồ thủy điện Nậm Cắt 2

Tuyến đập Nậm Cắt 2

Tuyến đập Khuổi Thốc

Lòng hồ thủy điện Khuổi Thốc

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP DHAN GROUP

Công ty CP DHAN GROUP

HUYỆN BẠCH THÔNG

 Đường Nà Nghịu đi Bản Piềng 

thôn Bản Piềng 
 Đường Nà Cắp 

GIÁM ÐỐC

Lê Đình Quang

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Kiệm

- Kết quả điều tra bổ sung biến động năm 2021 huyện Bạch Thông

- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bạch Thông

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021--2030 huyện Bạch Thông

THÔNG
TT.PHỦ 

XÃ TÂN TÚ

XÃ VI HƯƠNG

XÃ ĐÔN PHONG

XÃ DƯƠNG PHONG

XÃ QUANG THUẬN

XÃ LỤC BÌNH

XÃ VŨ MUỘN

XÃ SỸ BÌNH

XÃ CAO SƠN

XÃ NGUYÊN PHÚC

XÃ CẨM GIÀNG

XÃ QUÂN HÀ

XÃ MỸ THANH

Đường Nà Thoi- Bóoc Khún- Khuổi Cà

Đường thôn Bản Piềng- Lăng Slấn

Đường Nà Đán- Lọ Chảng

Đường thôn Nam Yên- Khuổi Guộng

DTT

Mầm non Quân Bình

thôn Nà Khoang
Trường mầm non

RSX

CQP

RSX

CQP

Trạm Kiểm lâm Lũng Siên

Khai thác mỏ sét Cốc Xả

và công trình phòng thủ tỉnh
Sân bay Quân Bình 

BCS

CQP

RSX

TSC

RSX

TSC

BTS Hà Vị 2

BTS Vũ Muộn
RSX

DBV

RSX

DBV

BTS Quân Bình

BTS Quang Thuận 2

thôn Nà Liềng
Khu thể thao

DTT

CLN

DVH

HNK

ONT

Nhà văn hóa thôn Nà Xe

HNK, RSX

SKS

RSX
DTS

RSX
DRA

BHK
ONT

RPH
RSX

RSX
NTD

RPH

RST

RPN

RPN

RSN

RST

RPN

CLN

LUC

RPT

RST

RPN

RSN

RPN

RSN

LUK

RPN

RPN

CLN

RSN

RSN

RST

RPT

RSN

LUC

RPN

RPT

RPN

LUC

LUC

RSN

RSN

RSN

RPN

LUC

LUC
RST

RPN

RSN

RST

RPN

RSN

RPT

RPT

RST

RPN

RPN

RPT

RPN

SKC

RSX

DNL

LUK

LUC

LUK

LUK

RPM

RPM

RDM

RPM

BHK

RSM

RSM

RST

RSM

LUK

RST

RSM

RST

LUK

RDM

BHK

LUK

R
D

M

LUK

RSN

RSN

BHK

RST

BHK

BHK

RSM

BHK

RDN

RDM

RDM

RST

BHK

RSN

RDN

RSN

RDN

RPN

RDN

RSN

RPN

RDN

ONT

RSM

RSM

RPT

RSM

RSN

DRA

RSM

RSM

RST
ONT

RSN

RST

ONT

RST

RPM

RSM

RPM

RST

BHK

RPM

RSN

ONT

RPT

ONT

ONT

ONT

RSM

ONT

LUK

LUC

SKX

RST

RPM

RPN

ONT

LUC

LUK

RPM

RPT

RPM

RSN

RSN

RPT

RST

RST

RPT

RPM

LUC

RSM

RPM

RST

RPM

RSN

RPM

RSN

RPM

RPN

RPN
RPN

NTD

NTD

RPM

SKC

CLN

RPT

NTD

DTT

RST

RST

RST

CLN

RST

RSM

CLN

LUC

CLN

RPM

RSN

RST

CLN

RST

RPM

RST

LUK

RST

RSN

RST

RST

RSN

RST

RPT

RSN

RST

RSN

RST

RSN

RSN

RSN

RST

RSN

RSN

DGD

CLN

RST

RST

DNL

RST

RST

LUC

LUC

RST

RSN

RPN

RSN

LUK
RST

RSN

RST

RST

RPN

RPM

RPN

RPM

RST

SKX

RSM

ONT

ONT

RST

RPM

LUC

RSM

RSTBHK

RSM

RSN

ONT

RPM

RSM

BHK

RSM

LUC

RPN

RSN

LUC

CLN

CLN

DTT

RSM

C
LN

CLN

O
N
T

ONT

ONT

CLN

RSN

C
L

N

RST

RSN

RSN

RSM

RST

CLN

ONT

LUK

RPN

RSN

RSN

RSN

RST

CLN

RST

LUC

CLN

RSM

ONT

BHK

RSN

RSN

RSN

RSM

ONT

RSN

ONT

RST

ONT

RST

RPM

RSN

RSM

RSN

RSN

RSM

RSN

RST

RST

RSN

RST
RSN

RPN

RSN

CQP

LUC

BHK

LUK

RSN

LUK

RPT

RSN

RSN

RST

RSN

RPN

RSN

RSN

RPN

SKS

RSN

SKS

RST

RSN

RSN

RPN

RPN

RPN

DGD

LUK

RPT

CLN

RPT

RPT

D
N

L

RST

RST

LUC

LUK

RPT

CLN

CLN

RPT

RSN

RPT

CLN

RPT

RPT

ONT

RST

CLN

LUK

NHK

NHK

ONT

LUK

N
H

K

RPT

RPT

RPT

RPT

CLN

RST

LUC

RST

RST

RST

LUK

RSN

RPT

NHK

RPT

RST

CLN

BHK

CLN

BHK

RST

NHK

D
N
L

RST

RST

NHK

RST

RST

LUN

RST

LUK

RST

RST

RPT

RPN

RST

LUK

CLN

LUC

CLN

NHK

NHK

LUK

RSN

RST

RPTRSN

NHK

RST

RPT

RSN

LUK

RST

RST

RST

RST

RST

NHK

RSN

RST

RST

CLN

RST

RST

RST

RPT

RST

RST

RSN

RST

RST

RST

RST

RSN

RPN

RST

RST

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RPN

ONT

BHK

ONT

LUC
ONT

L
U

C

CLN

LUC

RST

ONT

LUC

RSN

RST

RST

RSN

RST

RPT

RST

RST

LUK

CQP

LUK

BHK

CLN

ONT

BHK

BHK

ONT

LUK

LUK BHK

RST

RSN

LUK

LUK

LUK
LUK

RST

RSN

LUK

RST

RSN

RPN

LUK

RST

RST

RDN

RST

RDN

RPT

CQP

RST

RSN

RPN

RPT

RST RST

RPM
RSN

RPN

RSN

RST

RSN

RST

LUC

RPN

RPT

MNC

RPM

RSN

RSN

RPM

RST

RPN

DCH

SKC

RSN

RSM

SKX

RSN

BHK

SKC
RSN

RSN

LUC
RST

RST

RST

RSM

RST

RST

ONT

LUK

RSN

LUC

LUC

R
S

N

RST

LUC

RST

RSN

RPT

RPT

RSN

RST

LUC

RPT

RST

RST
LUC

RSN

RST

RSN

RST

RPN

RST

LUC

RST

RST

RSN

LUC

RST
RST

RSN

LUC

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RPN

RSN

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUC

đồng Khuổi Vằmđồng Khuổi Lè

đồng Khuổi Nầu
Khuổi Mai

đồng Cao Lan

 Khuổi Chạp

đồng Khuổi Cò đồng Khuổi Cò

đồng Khuổi Lẹng

đồng Pù Kinh

đồng Khuổi Pảng

 Thuôm Pùng

đồng Khuổi Vài

Khuổi Tẩu

Khuổi Cuồng

 Khuổi Quăn

Tát Tang

Ba Lệnh

đồng Khuổi Tuối

Nà Tổng Trang
đồng Nà Phạt

đồng Nà Khín

đồng Vằng Ngòa

 Khuổi Vài

đồng Nà Hóc

đồng Khuổi Huốp

Khuổi Quăn

Khuổi Lìn

Khuổi Sảng

đồng Khuổi Bắc

Khuổi Luông

đồng Vàng Luồi

đồng Nà Pản

đồng Nà Chằn 2

đồng Nà Chằn 1

đồng Nà Pẻn

đồng Khuổi Cò

đồng Khuổi Vằm

đồng Khuổi Dân

Khuổi Bó

đồng Nà Hoi

đồng Khuổi Mú
đồng Khuổi Đải đồng Nà Nghè

đồng Khuổi Quang

đồng Khuổi Chạp

đồng Khuổi Pịt

đồng Khuổi Vằm

đồng Khuổi Bó

đồng Khuổi Pịt

đồng Khuổi Pịt

đồng Khuổi Lẹng

đồng Thuôm Phùng

thôn Bản Pè

thôn Bản Pè

thôn Bản Mèn

thôn Bản Mún 1 thôn Bản Mún 1

thôn Bản Mún 1

thôn Bản Mún 2

thôn Bản Mún 1

thôn Nà Coọng

thôn Nà Coọng

thôn Tổng Ngay

thôn Tổng Ngay

thôn Tổng Mú

thôn Nà Chèn

thôn Nà Coọng

thôn Bản Chàn

thôn Bản Chàn

thôn Khuổi Cò

thôn Khuổi Cò

thôn Khuổi Cò

thôn Khuổi Cò

 

đồng Nà Bản

đồng Nà Bó

đồng Khuổi Bốc

đồng Khuổi Bốc

đồng Lạo Giàng

đồng Nà Ngước

đồng Nà Cà đồng Khuổi Bốc

đồng Trại Tây

đồng Ca Cào

đồng Cốc Đứa

đồng Nặm Bó

đồng Cốc Nghịu

đồng Khuổi Muồi

đồng Khuổi Lẹng

đồng Khuổi Lẹng

đồng Cốc Pục

đồng Cốc Pục

đồng Vằng Lếch

đồng Nà Lẹng

đồng Khuổi Lịa

đồng Nà Muồng

đồng Khuổi Đáu

đồng Nà Vai

đồng Nà Kéo

đồng Thọ Công

đồng Khuổi Mật

đồng Nặm Lìn

đồng Nà Chả

đồng Khuổi Bốc

đồng Nà Tháp đồng Khuổi Kén

đồng Nà Cà

đồng Khuổi Kén

đồng Khuổi Niểng

đồng Khuổi Lốm

đồng Khuổi Luông

thôn Nà Cà

thôn Khuổi Bốc

thôn Ngoàn

thôn Quăn

thôn Cáng Lò

thôn Nam Yên

thôn Nà Muồng

thôn Ngoàn

thôn Nà Rào

thôn Nà Rào

thôn Nà Lốc

thôn Pắc Thiên

thôn Cáng Lò

thôn Nam Yên

thôn Nà Rào

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

thôn Đon Quản

thôn Đon Quản

thôn Đông Bun

thôn Tân Lập

thôn Khuổi Khoang

thôn Còi Có

thôn Nà Kén

thôn Chóc Vẻn

thôn Chóc Vẻn

thôn Tốc Lù

thôn Chóc Vẻn

thôn Lủng Xiên

thôn Khuổi Khoang

thôn Nà Khoang

thôn Nà Pết

đồng Nà Khoang

đồng Đon Quản

đồng Đông Cọm

đồng Khuổi Khỉnh

đồng Cốc Lùm

đồng Lủng Mỵ

đồng Khuổi Khoang

đồng Tốc Lù

đồng Lũng Thiên

đồng Lủng Xiên

đồng Lũng Đắc

đồng Hang Giường

thôn Nà Xỏm

thôn Khuổi Chanh

thôn 7

thôn 6

thôn 2

thôn 8

thôn 1A

thôn Nà Tu

thôn Pá ỔI

thôn Khau Cà

thôn Lủng Chuông

thôn Lủng Lì

thôn Nà Cáy

thôn Thôm Phụ

thôn Lủng Chuông

đồng Nà Cáy

đồng Thôm Khoan

đồng Nà Nường

đồng Nà Sấn

đồng Nặm Thíu

đồng Nà Hoi

đồng Nà Táp

đồng Éng Pèn

Thôm Khoan
thôn 

thôn Lủng Lầu

 Khuổi Mòn

thôn Bản Đán

thôn Nà Váng

 Khuổi Chộc

Khuổi Lịa

thôn Vằng Bó

thôn Vằng Bó

thôn Vằng Bó

thôn Bản Chiêng

thôn Nặm Tốc

Lỏ Trảng

thôn Nà Pán

thôn Bản Vén

thôn Nà Đán

thôn Nà Váng

thôn Nà Pán

thôn Nà Pán

thôn Bản Chiêng

thôn Bản Chiêng

thôn Vằng Bó

đồng Khuổi Tát

đồng Trà Lẩu

đồng Nà Mí

đồng Nà Đon

đồng Nà Vè

đồng Nà Khuyết

đồng Nặm Tốc

đồng Lủng Tẩu

đồng Bản Đán

đồng Nặm Tốc

đồng Nặm Han

đồng Khau Sáng

đồng Khuổi Hóp

đồng Khuổi Luông

đồng Lủng Lầu

đồng Đào Xí

đồng Chìa Đáo

đồng Lủng Pảng
đồng Khuổi Bó

đồng Phiêng Phén

đồng Khuổi Dài

đồng Thôm Néng

đồng Bãi Lầy

đồng Phiêng Pết
đồng Khuổi Thốc

đồng Khuổi Luông

đồng Khuổi Luông

đồng Nặm Cắt

đồng Khuổi Luông

đồng Khuổi Cải

đồng Nặm Tốc
đồng Bản Chiêng

đồng Nà Tồn

đồng Nà Không

đồng Khuổi Vè

thôn Khau Mạ

thôn Lùng Kén

đồng Cốc Pay

đồng Lùng Dè

đồng Nà Cáy

đồng Lùng Là

đồng Thôm Kheo

đồng Thôm Pái
đồng Hu Khu

đồng Nà Pò

đồng Khai Thác

đồng Nà Thôm

Nà Khuổi
đồng 

 Cạm Lại
đồng

Thôm Đâng
đồng

thôn Lùng Kén

Khau Mạ
thôn 

thôn Khuổi Thiêu

Cốc Sả
thôn 

thôn Khau Mạ

thôn Lủng Trang

thôn Pác Chang

thôn Nà Chuông

thôn Cao Lộc

thôn Nà Pá

thôn Nà Cà

thôn Châng

thôn Phiêng Kham

thôn Khau Ca

thôn Cây Thị

đồng Phạc Pẻng

đồng Khuổi Ai

đồng Nà Vài

đồng Nam Coi

thôn Thôm ưng

đồng Pác Túm

đồng Chộc Nặm

đồng Nà Pùng

đồng Nỏng Pục
 đồng Khuổi Phung

thôn Khuổi Lừa

thôn Khuổi Cụ

thôn Khuổi Chả

Thôm Pùng
đồng

Khuổi Phước
đồng

thôn Nà Phải

thôn Đèo Giàng

khe Hin Khao

khe Khuổi Ngoà

khe Cốc Hòn

Thôm Mò
thôn 

thôn Lủng Cóoc

thôn Nà Hin

thôn Khuổi Piểu

 Khuổi Cáy

thôn Boóc Khún

thôn Nà Lìu

thôn Nà Vài

Khu B

thôn Phiêng An 

thôn Nà Lẹng

thôn Boóc Khún

thôn Nà Thoi

Cốc Nghịu

Khuổi Vài

Nà Chạp

Khau Pùa

Khuổi Mjả

Bản Lìu

Thôm Pết

Khuổi Mản
Khuổi Khá

 Nà Tậu

Khuổi Cắc

thôn Nà Vài

Khuổi Nẩu

Khuổi Vài

Khuổi Bốc

thôn Nà Chạp

Nà Đinh
thôn 

Nà Kha
thôn 

thôn Nà Lẹng

thôn 1B

thôn 2

thôn Phiêng Bủng

thôn 3A
thôn 3B

thôn 3B

thôn Pù Cà

thôn Nà Phya

thôn Nà Loạn

đồng Pù Cà

đồng Khuổi Họp

đồng Khuổi Họp

đồng Nà Khau

đồng Nà Kéo

đồng Nà Điện

đồng Cốc Tém

đồng Keng Lẹ

đồng Nà Pẩu

đồng Cốc Cam

đồng Phiêng Bủng

đồng Nà Lèo

đồng Lủng Nhùng

thôn Nà Lẹng

thôn Lọ Cặp

đồng Cốc Chanh

thôn Khuổi Đẳng

(bản Hang Nà)

thôn 2

thôn 6

thôn 6

thôn 1

thôn 7

thôn 4

thôn 5

thôn 2

đồng Khuổi Phọng

đồng Nà Thưa

đồng Khuổi Lừa

đồng Khuổi Cuồm

đồng Khuổi Dòi Ngoài

đồng Nà Tảng

đồng Khuổi Po

đồng Nà Tâng

đồng Nà Kiếu
đồng Khuổi Kheo

đông Khuổi Thén

thôn 1

thôn 1

thôn 3

thôn Pò Đeng

thôn Pò Đeng

bản Cáu

khu Kẻ Lộc

thôn Nà Phát

đồng Phiêng Mòn

đồng Cốc Nao

thôn Nà Chá

thôn Cốc Thốc

thôn Bó Lịn

thôn Đon Bây

thôn Thủy Điện

thôn Nà Sáng

thôn Nà Ít

đồng Nà Nhồi

thôn Nà Nghịu

Lanh Chang
thôn Bắc 

đồng Lủng Páng

Lanh Chanh
thôn Nam 

đồng Làng Vải

thôn Cốc Kiện

đồng Thôm Lâu

đồng Nà Ngàm

thôn Khuổi Piểu

Nà Hái
phố 

Ngã Ba
phố 

Chính
Phố 

Cốc Nao
thôn 

Nà Tà
thôn 

thôn Pắc Kéo

Phiêng Mòn
đồng 

Mòn
thôn Phiêng 

Quan Làng
thôn 

thôn Cốc Sả

 

  

 
 

  

 
 

 

 

xã Quân Bình
UBND 

Trạm hạ thế

Nhà họp thôn

Nghĩa địa

Khuổi Cò
Nhà họp thôn

Nà Coọng
Trường tiểu học

Công ty lâm trường Bắc Kạn

Công ty lâm trường Bắc Kạn

Công ty lâm trường Bắc Kạn

họp thôn
Nhà 

Nhà họp thôn
Nhà họp thôn

Nhà họp thôn

phát triển hạ tầng Bắc Kạn

Công ty cổ phần đầu tư

xã Nguyên Phúc
UBND

 họp thôn
Nhà

Phân Trường Khuổi  Khoang

thôn Khuổi Khoang

Phân trường THCS

Trg. THCS  Vũ Muộn

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

thôn Khuổi Dấm

công ty lâm nghiệp Bắc Kạn

khu bảo tồn

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

thủy điện Nặm Cắt
thủy điện Nặm Cắt

nhà máy  thủy điện Nặm Cắt

Công ty lâm nghiệp Bắc Cạn

Công ty lâm nghiệp Bắc Cạn

Công ty lâm nghiệp Bắc Cạn

 

Bạch Thông
vườn ươm Lâm Trường

Đôn Phong
trường mầm non

thôn Nà Pán
nhà họp

thôn Lủng Lầu
nhà VH

TH Nặm Tốc
phân trường

mầm non Lủng Lầu
phân trường 

tiểu học Nà Lồm
phân trường 

        

chi nhánh lâm trường bạch thông

núi Khuổi Luông

núi Phe Bióoc

Trg. mẫu giáo

  

  

 
 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

tiểu học
Trg. 

Trg. MN

Công ty lâm nghiệp Bắc Kạn

Trg. MN

nhà VH thôn

Bắc Kạn
Công ty lâm nghiệp 

Bắc Kạn
Công ty lâm nghiệp 

Bắc Kạn
Công ty lâm nghiệp 

Nặm Lẩu
 Trg. tiểu học

 

 

Trg. THPT 

 học Tú Trĩ
Trg. tiểu

H. Bạch Thông
quân sự 

Ban chỉ huy 

trạm y tế

thôn Lủng Xiển
NVH 

xã Hà Vi
UBND 

Trg. THCS

Trg. tiểu học

Công ty lâm nghiệp Bắc Kạn

Bắc Cạn
Công ty lâm nghiệp 

Công ty lâm nghiệp Bắc Cạn

Bản Mèn
Trg. MN

 Dương Phong
UBND xã

Đôn Phong
UBND xã 

xã Tân Tiến
UBND 

Sỹ Bình
UBND xã 

Cao Sơn
UBND Xã 

Vũ Muộn
UBND xã

Vi Hương
UBND xã 

thôn Phiêng An 

bản Luông 

thôn Khau Ca

thôn Lủng Chuông

thôn Đoàn Kết

thôn Ngoàn

ONT

RPH

RSX
ONT+BHK

DVH

DGT

HNK

DVH

HNK

NTD

RSX

LUC

ONT+BHK

HNK,LUC

DRA
HNK

ONT+BHK

HNK

ONT+BHK

DVH

HNK

RSX
ONT

  

RSX
ONT

LUC
ONT

 

 

RSX
ONT

RSX
ONT

RSX
ONT

HNK
ONT

LUK
DVH

HNK
ONT HNK

ONT RSX
ONT

TSC
RSX,NTS

Cầu cứng Nà Kha-Nà Lẹng

ONT
DVH

ONT
DVH

RSX
DRA

RSX
NTD

Nghĩa địa tập trung của xã

RSX
ONT

LUC
ONT

Hồ chứa nước Khuổi Thiêu

 Ba Cửa
đồng

Mỏ sét Khau Mạ

LUC

ONT

RSX

SKC

BHK

DVH
LUC

DTT

RST

DTL

BHK

SKC

LUC

ONT

LUC

NTS

LUC

CLN

DGD

RST

NTD

HNK
ONT

RST
CQP

RST
ONT

HNK
DRA

đồng Lủng Xiên

RPT
DTL

RPT
DTL

HNK
ONT

RSN
NTD

ONT+BHK
ONT

RSN
DRA

BHK+LUK
NKH

RST
NTD

RST
DRA

LUC
DVH

LUC
DVH

ONT+LUC
NKH

RSN
DRA

BHK
NKH

RST
DTT

RST+BHK
NKH

HNK
TMD ONT+LUC

DCH

RST
ONT

DGD
DVH

RST
DGT

RST
DGT

RSN
DRA

LUC
ONT

RST
ONT

RST
SKC

RSN
DVH

ONT+BHK
DVH

RSN
DRA

RST
DRA

RSN
NTD

BHK
ONT

LUC
ONT

BHK
DVH

LUC
ONT

ONT

HNK

HNK

ONT

ONT

HNK

ONT

HNK

HNK

ONTONT

HNK

RST

NTD

RST

ONT

RST

ONT

RST

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

DVH

CAN

DBV

ONT

ONT

DVH

DTT

ONT

DVH

ONT

TMD

ODT

ONT

DVH

DNL

Đ
Ư

Ờ
N

G
 Đ
I M

AI
 L

ẠP

DGD

ONT

DCH

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

DBV

DTT

DVH

DDT

ONT

ONT

DVH

DVH

DTT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TSC

ONT

ONT

ONT

DVH

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

Bia liệt sỹ

Chợ xã

NVH Thôn Nam Yên CQP

RSM

CQP

RPN

NVH Tổng Mú

TSC

DCH

TT sát hạch lái xe

ONT

ONT

ONT ONT

RSX
DVH

RSX
CQP

DBV

ONT

DTT

DRA

ONT

ONT

SKS

RSX

ONT

ONT

CAN

NVH thôn Nà Lẹng

RSX
ONT

BHK+RSX

DTL

đồng Nà Dầy

DDT

Ðổ đất thải

Ðổ đất thải

ODT+CLN

RST
ONT

RST
ONT

RST
ONT

RST
ONT

RST
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
BHK

HTX Hợp Giang

Trại lợn siêu nạc

Đường LN Khuổi Phi

RSX

CLN

ONT

RST

NKH

Trang trại nuôi lợn xã Quân Hà
CLN

ONT

RST

ONT
RST

NTD

BHK

ONT

CLN

ONT

DNL

Cầu Nà Chèn

ONT
TMD

Cầu Bản Mún

ONT

ONT

Khuổi Nạm - Khuổi Cò
đường lâm nghiệp

Bản Chàn
đường lâm nghiệp

Cầu treo Tổng Ngay

Khuổi Pịt
đường lâm nghiệp

Khuổi Chạp
đường lâm nghiệp

Thôm Pùng
đường lâm nghiệp

Khuổi Quang
đường lâm nghiệp

Khuổi Pảng
đường lâm nghiệp

Khuổi Huốp
Đường lâm nghiệp Khuổi Quăn

BHK
SKC

cây xăng Thành Đạt

Khuổi Vằm
đường lâm nghiệp

Tổng Ngay
Đường lâm nghiệp Khuổi Quăn

Khuổi Cuồng
Đường lâm nghiệp Khuổi Tuối

Đường lâm nghiệp 

LUK
ONT
LUK
ONT

LUK
ONT

CLN
ONT
CLN
ONT

LUK
ONT

LUK
ONT

NTS

LUK

ONT

HNK

ONT

HNK ONT

RST

DDT

HNK

ONT

HNK

SKC

HNK

ONT

LUC

ONT

LUK

ONT

RST

Nghĩa trang tập trung Quân Hà

Đường lâm nghiệp Lũng Huồng

Đường lâm nghiệp Lũng Dè

Đường lâm nghiệp Thôm Phây

Bãi chôn lấp rác thải xã Quân Hà 

ONT

ONT

ONT

HNK
ONT

CLN
ONT

RST
ONT

RSX
ONT

LUK
ONT

HNK
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

ONT

LUK
ONT

LUK
ONT

NTS

LUC

CLN

RST

ONT

RST

ONT

LUC

BHK
NTS

BHK

BHK

CLN

RST
NTD

RST
NTD

RST
NTD

RST
NTD

RST
NTD

RST
DRA

RST
DTT

RSN
DKV

LUC
NTS

RST
NTD

nghĩa địa tập trung Thủy Điện

RST
ONT

RST
ONT

RST
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

 Vằng Áng
Khu du lịch sinh thái

nghĩa địa tập trung Nà Ít

MR NVH Cốc Xả

thôn Khuổi Sla

DYT+TSC

RST+RSM

SKN

Cụm CN Xã Quân Hà

ONT

DVH

RST

DVH

RSM

DVH

RST

DGT

RST

DGT

RST

DRA

RST

DGT

RST+BCS

DGT

RST

DGT

RST

NTD

CAN

RSX

DRA

RSX

ONT

HNK

DTT

RSX

RSX,CLN

TSC

LUC

ONT+BHK

DVH

HNK

SKC

BCS

HNK,LUC

DKV

HNK,LUC

DRA

RSX

ONT+BHK

LUC

ONT+BHK

DVH

HNK

DVH

HNK

DVH

HNK

HNK,LUC

TMD

DVH

HNK

Kè Nà Xỏm

RST+HNK

ONT HNK

DVH

RST
CQP

RST
TMD

RST
DCH

SKC
HNK

LUC
ONT

HNK
DKV

DVH
ONT

DVH

TSC
RSTDNL

ONT

ONT

ONT

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

RPH
RSX

Nhà văn hóa thôn Nà Đinh

Trạm kiểm lâm

ONT

RST
ONT

Đường vành đai

NVH thôn Nặm Tốc

Cầu

Công trình S3 

Trang trại nuôi lợn xã Đôn Phong

MR đường lâm nghiệp Thôm Nẻng

Đường lâm nghiệp Tắc Khu-Khuổi Cướp

Đường lâm nghiệp Pác Cáp

Khu đất ở Nặm Tốc

Đường Khuổi Dài

RST

DKV

Nghĩa trang Lủng Lầu

- Khuổi Bó
Đường Lủng Lầu

 Khuổi Cướp
Du lịch ST

Bản Làng
Du lịch sinh thái 

Nghĩa địa Nà Váng

- Dương Phong
Đường Nà Pán
- Dương Phong
Đường Nà Pán

Nghĩa địa Nà Pán

Nghĩa địa Bản Vén

Nhà thủy điện Nặm Cắt
Du lịch sinh thái 

lâm sản Bản Chiêng
Khu sơ chế 

Khuổi Mò- Bản Đán
Đường lâm nghiệp 

RSX
CQP

ONT

ONT
RSN

ONT
RSN

CLN

CAN
CLN

ONT
CLN

DVH

NHK

DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

RST

NKH

RST+LUK

DKV

HNK+LUK

ONT

BHK

SKC

LUC+RST

SKC

RSN

NTD

RST

DGT

RSX

DGT

RSN

DGT

RST

DKV

RSX

NTD

RSX

NTD

BHK

DKV

BHK

DKV

ONT
RST

RSX

DKV

DTS

DTL
LUC+HNK+CLN

Hồ Khuổi Hương

MR nhà vh thôn Phiêng Bủng

Đường từ Gốc Mai đi Tốc Lù

Hồ chứa nước Phiêng Bủng

Khu di tích Ngườm Hẩu

ONT
CLN

HNK
LUK

LUK
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

HNK
ONT

LUC
DSH

LUC
DVH

LUC
HNK

NTS
DVH

LUK
ONT

HNK
DVH

CLN
DTL

HNK
DDT

RST+HNK
ONT

QH trồng cây Thạch Đen

NTD

RSX

CAN

LUC

DTT

LUC

DGD

LUK

DVH

DYT

DDT

RSX

DVH

LUC

DVH

ONT

DCH

TSC

DNL

HNK

LUK+HNK

DGT

DVH

BHK

NTD

RSX

DGT

LUC

CLN+HNK

ONT

ONT

HNK

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

HNK

LUC+HNK

ONT

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

LUC+HNK

ONT

LUC+HNK

ONT

LUC+BCS

ONT

LUK+HNK

ONT

ONT

HNK

ONT

HNK

LUC+RSX

ONT

ONT

LUC

HNK

LUC

DVH

HNK

DVH

HNK

DGT

HNK

DGT

HNK

DGT

LUC

DGT

HNK

RSX

RPH

RSX

RPH

RSX

RPH

RSX

RPH

DRA

RPT

RSX

RPH

RSX

RPH

DVH

LUC

CQP

RPH

ONT

LUC

ONT

NTS

ONT

RST
NTD

nghĩa trang Nà Cáy

SKC

kênh mương Nà Cáy

ONT

bãi rác Thôm Khoan

RDN
DRA

RST
NTD

nghĩa trang Thôm Khoan

NKH
LUC
DTT

Đường nội đồng Pài Đoi

RST
NTD

nghĩa trang Thôm Phụ

ONT
DTT

RDN
DRA

bãi rác Thôm Phụ

RDN
NTD

nghĩa trang Lủng Lì

bãi rác thôn Lủng Lì

kênh mương Nặm Thiệu- Lủng Lỳ

kênh mương lủng nghệ

RDN
CQP

RDN
DTT

 thôn Khau Cà
Nhà bia tưởng niệm

 thôn Thôm Phụ 
Đường giao thông

Sân thể thao thôn Khoan

Sân TT thôn Lủng Chuông

DTT

BHK

HNK
DTT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

LUK+RST
ONT

CLN
DVH

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

DRA
RDN

RST
TON

CLN
DSH

RST
NTD

RST
DDT

di tích Núi Cứu Quốc

LUC
DVH

CLN
ONT

LUK
ONT

RSX

RPH

CQP

RPH

ONT

HNK

DDT

DDT

DDT

NTD

NTD

RSX

DGT

LUC

DVH

ONT

ONT+CLN

RSX

CQP

RSX

CQP

RSX

CQP

RSX

NTD

RSX

ONT+CLN

RSX

DGT

HNK,LUC

DGT

LUC

DGT

LUC

CAN

RSX

CQP

RSX

2022

SKS

HNKDGT

CLN,RSX

ONT+CLN

RSX

DGT

RSX

ONT+CLN

NHK,RSX

Đường LN Khuổi Ái

Đường LN Bản Châng

Đường LN Độ Vuôm

Đường LN Khao Sáng- Cây Thị

RSX
DGT

DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

NKH
CLN

Đường LN Bản Châng

DNL
SON+CLN

RSX
DGT

RSX
DRA

Bãi rác của xã

ONT

RSX

DCH

HNK,CSD

DTT

CSD

RSX

NTD

ONT

ONT

ONT

NVH thôn Nà Chuông

DRA

RSX

BHK

NTS

LUC

DTT

DVH

UBND xã Quân Hà mới

NVH thôn Cao Lôc

Ngườm Ca Cào

Công trình S1

RST

DRA

Sân TT Nà Chuông

BCS
DVH

DGD
DTT

SKC

DVH

ODT

RPH

ONT

LUC

DGD

Khuổi Mú
đường lâm nghiệp

NTD
DTT

BHK
DVH

nhà văn hóa Nà Chèn

RSX
ONT ONT

RST
NTD

RST
SKS

RST
DDT

RST
DTT

di tích Hội trường Tám Mái

BHK
NTD

nghĩa địa thôn Nà Lốc

BHK
NTD

nghĩa địa thôn Pắc Thiên

BHK
DVH

DGD
DVHRST

DTT

DGD
DVH

BHK
DTT

RST
NTD

nghĩa địa thôn Nam Yên

khai thác chì kẽm

RPH
RST

RPT
RSX

RPT
RSX

NTD

RST

LUK
DVH

Nhà văn hóa Còi Có

CLN
DDT

ONT
DDT

cầu Nà To

LUC
DVH

đường nội đồng thôn Đon Quản

Nhà văn hóa Tốc Lù

LUC
DVH

LUC
DVH

CLN
DVH

Nhà văn hóa Nà Khoang

BHK
DVH

Nhà văn hóa Lủng Xiên

DVH

B

đường Nà Lộc - Pá Mjạc

nhà văn hóa thôn Nà Rào

đường lâm nghiệp Khuổi Trà thôn Ngoàn

Nhà văn hóa Đon Quản

CLN

TSC
ONT

DVH

Hồ Thôm Nháp

Đường Pù Hẻo- Nà Đon

Đường Pù Cà- Cút La

Đường Bó Lịn- Khuổi Pha

DDT

DBV

RSX

Bó
Khuổi 
nghiệp 

lâm 
Đường 

Vài
Khuổi 
nghiệp 

lâm 
Đường 

thôn 1B
Nhà văn hóa 

thôn Lọ Cặp
Nhà văn hóa 

Giàng
QH Cụm Công nghiệp Cẩm 

Chanh
Nhà văn hóa thôn Khuổi 

non Sỹ Bình
MR trường mầm 

Đèo Giàng-xã Vũ Muộn
Mở rộng đường ĐT 253B từ 

Kiện
đến đồng Nà 
Trạm Cân 
đồng từ 
Đường nội 

TĐ PK 12,7
Công trình 

huyện
Căn cứ hậu phương 

Phya
thôn Nà 
Nhà văn hóa 

Lẹng
- thôn Nà 

thôn Lọ Cặp 
Đường liên 

Cà
thôn 3B Nà 
Tạng xuống 
thôn từ Pác 
Đường liên 

Kéo Đỏong
nghĩa địa 
Quy hoạch 

Cà
văn hóa thôn Pù 

Mở rộng nhà 

Khau Ca
Sân thể thao thôn 

thôn Bản Luông 1
Mở rộng nghĩa địa 

LUC+BHK

DCH

DKV
RST

LUC
ONT

LUC
ONT

 Khuổi Kẹn
Du lịch sinh thái

Pù Đồn, Bản Chiêng
Khu sơ chế -sản xuất 

 Khuổi Thốc
Du lịch sinh thái

 nông - lâm sản
khu chế biến

 Pắc Dạt - Nà Nghiền
đường giao thông

 thôn Bản Mèn
đường nội đồng

RSN
DRA

thôn Nà Chạp
Nhà văn hóa 

thôn Khuổi Piểu
Nhà văn hóa 

Sân TT Nà Vài

 thôn Phiêng An: 5ha
Du lịch trải nghiệm nông nghiệp

 thải của xã
Bãi tập kết rác

 thôn 3A Nà Cà
MR nhà văn hóa

Di tích Kẹm thính
DDT

rác thải của xã
Bãi tập kết 

 Đinh Duy Bách
Di tích lịch sử

 Đinh Quang Đương
Di tích lịch sử

thôn Tân Lập
Nhà Văn hóa 

DVH

 đi Pù Mò
Đường Nà Loạn

Nà Lằng
Di tích

 thôn Nam Yên
Nhà văn hóa

Duộc đi P. Xuất Hoá 
Đường thôn Khuổi 

thôn Pắc Thiên
nhà văn hóa 

thôn Nà Rào
nghĩa địa 

 xã Nguyên Phúc
Trường Mầm Non

 vận động xã 
Xây dựng sân

 thôn Cốc Thốc
nhà văn hóa

 di tích Hoa Sơn
khuôn viên khu

 thôn Bó Lịn
nghĩa trang Khưa Quang

 thôn Khuổi Dấm
Nhà văn hóa

tập trung Địa Cát
nghĩa địa 

RST

CQP

 Lủng Doọc
đường nội đồng

LUC
NKH

Cướp
đồng Khuổi 

RST,LUC

NKH

 - Mỹ Phương
Đường Vi Hương

- Khuổi Luông
đường lâm nghiệp Nà Ít 

Lạo Vàng - Lùng Cà
đường Khuổi Khiếu - 

trung Nà Chá
nghĩa địa tập 

Khuổi Khoang
Nhà văn hóa 

RSX
DDT

RSX
DKV

Lanh Trang
Nền Đồn 

LUK+HNK+RSX

DKV

nghiệp Lũng Dè
Đường lâm 

 thôn Nà Xỏm
Nhà văn hóa

 thôn Nà Pò
Đường nội đồng

 Cốc Quân thôn Ngoàn
đường lâm nghiệp

đi Mỹ Thanh
đường Nà Cuồng 

DTT

RST,LUK

NKH

ODT

RST ODT

RST

ONT

RST,CLN

NKH

RST

DRA

ONT

ONT

ONT

ONT

2022

SKC

RST

SKS

SKS

RSX

SKS

RSX

Mỏ sét thôn Quăn

Mỏ sét Pá Chủ

RST
NTD

RST+CLN
ONT

TSC
CAN

233
công trình đề án 

233
công trình đề án 

NVH Phiêng Kham

NVH Bản Luông

233
công trình đề án 

Khau Ca
Nghĩa địa thôn 

RST

CLN

RST

CLN

RST

CLN

RST
DRA

CLN
DBV

CLN
DTS

Lò đốt rác thải

Nghĩa địa tập trung

DDT

RST
Hoàng Văn Lường

Nhà ông 

ONT

DTT+DVH

DVH

 thôn Bản Mèn
nhà văn hóa

 thôn Bản Pè
nhà văn hóa

RSX

NTD

TSC

DVH

DGD

CAN

DTT

CAN

RST

DVH
XD NVH Cốc Xả

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH

CQP

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

DVH+DTT

RSX

CQP

2022

10,0ha

10,0ha

2022

10,0ha

2022

CQP

RPH

Công trình ĐHCH14

Công trình ĐHCH14Công trình ĐHCH14

2022

43,0ha

2022
1,3ha

0,7ha

2022

2022

7,96ha

HNK

SKS 7,96ha

2022

0,04ha

2022

0,02ha

0,01ha

2022

0,01ha

2022

0,02ha

2022

0,01ha

2022

0,01ha

2022

0,04ha

2022

0,7ha

2022

2022

0,06ha

2022

0,04ha

0,01ha

2022

2022

0,02ha

DVH 2022
0,06ha

2022
0,05ha

2022
0,02ha

2022
0,02ha

2022
0,1ha

2022
0,08ha

2022
0,05ha

HNK
DVH

2022
0,05ha

2022

0,01ha

2022

0,05ha

2022
1,0ha

2022
0,04ha

Chóc Vẻn
Nhà văn hóa 

2022
0,03ha

2022
0,05ha

2022
0,05ha

2022
0,04ha

2022
0,07ha

2022
0,04ha

DGD
2022
0,5ha

TSC
DGD

2022
0,04ha

0,03ha

2022

1,2ha

2022

2022
3,0ha

2022
0,5ha

2022
0,17ha

2022

0,01ha

2022
0,02ha

2022

0,02ha

0,5ha

2022

2022
0,05ha

2022
0,1ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

2022
0,8ha

0,05ha

2022

Thủy điện Bản Luông- Mỹ Thanh

0,7ha
2022

2022

0,04ha

LUK
TMD

Cây xăng Giang Huế

2022

0,4ha

2022

0,5ha

TSC
2022

0,2ha

0,69ha

2022

2022
0,03ha

2022
3,0ha

2022

1,0ha

RST

NKH26,5ha

RST,LUC

NKH

2022

31,0ha

2022

31,0ha

2022

1,0ha

SKX

RSX

NKH

RST

ONT

ONT

ODT

RSX

4,46ha

2022

7,39ha

2022

4,68ha

2022

9,33ha

2022
DTL

RST+LUC

DTL

RST+LUC

CLN

LUK ONT+CLN

DNL

Nghĩa trang Nà Lồm

DNL

Nhà máy thủy điện Nặm Cắt 2 DNL Nhà máy thủy điện Khuổi Thốc

TMD

 và cầu Tà Cáp
 Đường thôn Nà Chuông

- Pác Chang
 Cầu Cốc Coọng 

thôn Bắc Lanh Chang 
 Đường Nà Cuồng 

 đi Bản Piềng
Đường Bắc Lanh Chang

xã Lục Bình
Bãi rác 

LUA,RSX,...

SKN

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 

CAN

DGD

ODT

ở xh
Nhà 

Khu LH thể thao huyện

Tú Trí
UBND xã

hồ Thôm Trừn

428,2

564,6

661,6

673,5

501,6

370,7

450,8

432,9

389,7

375,2

445,9

354,5

362,3

472,6

442,5

430,2

368,5

367,1

304,1

425,5

365,8

344,7

305,1

309,0

350,9

486,6

361,6

539,5

363,4

280,8

455,7

374,1
356,8

421,9

445,5

519,4

508,2

516,0

412,8

735,9

549,3

437,0

432,0

435,4

560,8

380,8

293,8

324,6

403,2

384,7

438,5

419,6

424,0

285,3

509,1

478,7

310,6

515,1

363,3441,2

507,2

358,7

339,4

415,3

492,9

806,4

606,3

823,8

653,9

512,2

351,3

534,5

271,6

493,6

314,4

820,3

459,4

659,2

460,6

513,7

555,7

942,2

603,4

506,0

302,0

458,7

605,8

502,1

491,6

432,0

454,3

543,3

548,4

336,2

438,5

453,6

393,4

435,2 453,6

465,8

486,1

724,4

296,5

346,3

493,0

403,2
433,8

383,9

408,8

294,2

265,5

334,3

283,8

323,4

452,1

577,4

379,1

619,4

365,5

339,3

277,7

347,0

302,3

318,2

535,8

335,1

481,3
334,3

466,0

345,9

488,9

182,3

232,9

222,7

375,4

355,4
283,3

264,9

479,2

332,1

295,1

447,6

509,3

243,4

242,8

253,2

324,9

375,3

337,8

266,9

357,2

203,0

166,8

253,5

312,5

252,9

253,6

núi Mạy Lầu

núi May Có

núi Nà Lộc

núi Lũng Duốc

núi Khuổi Một

núi Khau Bao

núi Canh Lẹ

núi Phe Bó

227,7 412,5

452,5

466,0

437,1

395,5

602,5

686,5

482,7

741,3

887,2

930,7

836,9

665,3

693,2

727,7

827,7

802,2

922,6

722,6

766,5

910,1

767,5

674,1

776,0

894,1

833,1

894,4

783,8

723,2

772,8

913,4

851,8

735,0

753,5

693,5

813,0

783,0

675,8

773,3

729,2

767,2

782,8

807,6

842,0

658,9

763,6

840,4831,7

976,0

858,5

919,5

698,2

928,4

964,5

922,2

756,7

816,2

843,9

755,5

747,1

856,8

885,2

705,3

725,0

822,6

618,2

725,8

853,1

907,7

774,9

802,4

732,8

674,1

826,3

745,3

875,4

874,1

646,7

855,1

724,2

894,0

873,1

762,7

726,4

642,6

686,9

839,7

736,3

713,4

766,4

855,4

866,9

núi Lùng Cân

núi Khuổi Phây

núi Ao Tiên

núi Ngườm Liên

 

230,7

203,8

213,4

246,2

254,5

215,2

207,7

202,9

223,4

205,3

206,3

223,9

309,1

229,5

225,3

217,3

234,1

215,9

237,2

233,3

193,0

193,9

213,9

222,4

195,2

912,5

813,0

758,0

893,2

709,2

573,0

605,8

655,7

701,4

734,7

741,8

661,9

721,9

513,7

683,2

721,7

804,4

706,3

633,3

986,5

926,4

723,4

546,0

747,7

826,2

824,8 684,1

574,2

694,4

673,9

661,4

822,7

792,5

617,3

606,7

486,3

488,8

703,5

603,8

604,0

881,1

613,2

407,9

360,4

436,6

617,4

574,9

387,2

472,8
577,3

547,3

658,6

877,1

858,1

767,3

744,9

652,2

452,6

533,1

694,7

588,5

668,0

636,2

665,7

702,6

611,0

570,2 811,7

598,5

722,7

591,9

690,5 696,0

806,7

701,3

591,1

637,4

755,8

537,3

786,7

851,9

718,4

788,1

808,2
846,9

776,1

715,6

803,7

749,3

654,6

653,4

648,3

685,9

817,3

706,6

592,7

683,4

746,8

782,6

765,4

857,8

784,2

684,2

693,9

602,6

695,0

595,5

745,6723,6

791,9

884,8

555,4

214,4

316,3

484,9

366,2

835,1

649,2

1043,9

968,6

831,5

588,0

441,4

233,4

467,6
901,1

904,1

581,0

214,6

1086,7

347,7

376,5

204,7

299,7

455,2

438,8

616,9

347,7

367,7

425,4

716,4

813,9705,4

933,2

863,2

913,3

935,2

923,7

225,7

215,3

266,2

254,1

496,1

414,0

394,2

246,3

672,5

625,3

905,5

734,6

516,4

494,3

485,7

604,0

744,0

913,7

454,8

763,3

805,4

974,0

704,8

824,7

963,5

955,4

845,2

560,5

396,0

312,8

314,1

465,6

526,0

356,2

356,8

984,0

836,9

655,9

854,7

670,4

641,6

511,7

814,1

733,3

792,9

772,5

714,2

743,4

586,3

692,6

694,4

796,9

721,0

626,9

605,2

567,7

764,3

846,0

687,3

704,2

813,3

737,2

637,0

665,1

746,2

665,4

725,9

824,3

559,3

705,8

806,2

831,8

640,6

609,6

675,4

626,9

535,9

615,7

704,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

núi  Bềnh Dung

núi Lũng Duốc

núi  Lủng Cà

núi  Thôm Khoan

núi  Pé Tàu

núi  Khao Kàng

núi Sam Còi

núi  Lũng Muồi

núi  Cặm Quang

núi  Thâm Pụt

núi  Cốc Cành

685,6

1313,3

712,2

714,2

903,0

837,7

805,5

742,2

1075,9

946,4

1112,2

728,9

1148,7

1073,3

1451,0

1058,4

556,0522,3

573,9

787,5

659,0

485,7

793,1

500,8

474,6

540,6

396,2

945,8

850,6

592,9

609,8

1172,1

882,9

854,4

1121,7
1177,8

1314,6

998,3

1431,9

851,5 1338,9

673,3

556,2

663,8
753,1

562,4

1112,6

916,4

883,4

962,7

692,2

662,9

806,3

406,3

1044,1

757,6

823,8

880,6

873,9

873,1

803,3

665,4

1070,3

750,3

573,6

819,8

786,9

1076,4

535,5

660,2

672,8

924,2

1163,7

1060,5

406,1

645,0

464,1

741,1

506,9
822,5

576,1

788,5

705,3

784,0

863,6

555,3

714,4

392,1

611,5

370,2

511,7

331,6

492,1

646,0

510,9

283,1

381,6

394,3

314,9

565,6

520,7

320,2

300,7

360,4

284,8

463,5

588,9

603,1

413,1

313,9

404,8

784,0

757,7

478,8

494,7

493,7

798,7

915,2

625,8
442,6

745,3632,2

603,6

601,7

443,4

663,8

1084,8

918,3

505,0

724,3

302,6

284,7

746,5

873,5

811,5

755,0

1074,7

983,9

391,7

771,2

794,8

342,2

443,2

364,1

692,2

593,3

782,7612,0

305,1

356,3

463,9

571,6

686,8

664,9

491,9

440,4

484,2

451,0

432,8

442,5

núi Lủng Lầu

núi Pù Tai Lùng

núi Pù Tăng

núi Phyea Hyeng

núi Quang Diện

núi Piêng Pết

núi Pá Chè

núi Tam Poong

núi Phia Tang

núi Khăn Vải

núi Vằng Ca

núi Hợp Công

núi Khău Pùa

núi Pác Bó

núi Phe Bióoc

núi Lũng Mỡ

núi Lủng Mới

núi Khuổi Dân

Đèo  Kéo Chấn

núi Pù Nà Không

núi Lũng Khuông

núi Khuổi Luông

núi Nậm Phiêng

núi Vòng Phi

núi Pù Cà

563,2

414,3

271,4

336,0

348,9

234,4

224,1

217,0

214,2

313,7

273,0

264,9

252,8

496,3

453,3

192,4

1081,5
846,4

701,7

648,4

442,9

453,7
280,9

243,0

944,0

454,6

337,2

316,8

493,2

328,4

332,5

212,7

252,1

226,6

365,6

232,0196,0

251,1

416,7

570,5

267,8

254,0

292,2

265,1

173,7

197,8

271,4

252,1

225,6
242,5

234,4

564,9

488,2

535,1

925,1

764,6

983,9

1074,7

1079,1

926,9

873,8

1151,1

977,7

1151,0

1018,4

776,1

713,1

359,1

381,9

289,0

309,0

280,1

413,3

111,9

401,8

463,6

134,6

126,2

223,1

213,6

117,3

207,6

164,4

252,2

457,4

742,5

319,6

359,8

352,9

484,5

368,6

324,6

406,4

267,1

316,8

1055,3

1033,2

955,8

866,9

913,3

884,8

886,9

346,4

237,9

527,3

384,5

446,4

475,8

943,0

914,0

713,3

524,9

305,4

355,9

714,4

905,0
984,9

1069,3

292,3

417,2 466,0

454,5

476,6

594,5

533,5

464,1

337,7

350,9

677,4

365,9

392,3

407,3

396,3

313,0

413,7

348,2

496,6

570,7

571,2

535,2

423,2

322,0
321,2

256,0

288,6 441,3

339,9

345,1

361,1

381,0

387,4

252,6

251,0

383,8

523,2

502,1538,5

286,4

397,0

241,0

236,9

264,4

233,2

251,9

552,7

523,3

535,4

421,9

342,0

294,4

264,2

311,9

367,0

294,1

266,9

267,1

245,9

214,1

225,2

221,2

160,9

222,2

244,5

266,9

235,8

286,4

266,3

648,1

784,0

492,7

227,0

510,9

304,3

421,3

230,1

421,6

391,7

262,2

331,7
328,6

377,8

356,9

510,9

537,4

258,4

263,3

460,0

394,3

589,4

369,0503,1

395,0

272,0

402,7

364,2

482,2

431,0

386,4

363,8

546,7

306,6

504,2

552,7

426,3

454,3

397,7

281,6

272,0

461,3

481,3

343,1

638,8

622,8

545,9

611,9

687,6

541,1

739,0

820,3

576,7

600,7

548,5

632,9

491,5

674,3
615,4

781,3

695,4

735,5

667,2

871,4

713,2

572,8

821,4

623,8

581,1

574,5

610,8
580,4

624,3

594,7

744,7

845,7

566,6

630,4

544,5

600,3434,0

575,0

824,2

846,7

620,6

620,8

880,6

604,1577,5

684,4

663,6

554,4

524,6

483,2

465,0

582,5

507,3

572,6

435,2

585,2

592,3

682,7

592,9

563,0

472,9

514,9

435,4

663,8

713,8

451,2

480,1

545,7

682,7

489,5

685,1

753,1772,7

746,3

637,5

673,6

792,0

944,8

714,4

674,5

486,2

456,5

542,2

781,6

672,0

456,6

546,3

767,5

636,1

543,6

547,5

665,5

527,1

617,1

473,7

682,5

585,0

538,9

636,0

706,5

762,5

597,8456,3

625,3

556,0

535,9

584,6

núi Khau Mực

núi Sam Lải
Pù Lim

núi Là Coóc

núi Đông Bây

núi Slam Tai

Pù Nát

núi Chất Tát

núi Lủng Háo

núi Sheng Shỉ

núi Khưa Quang

núi Bun

núi Khuổi O

núi Phia Ngần

núi Phia Ngà B

núi Phia Ngà A

núi Phia Lạ
núi Pá Sao

núi Thẳm Bẻ

núi Canh Lẹ

núi Páo Lào

núi Kéo Dầm

núi Khau Bao

núi Cốc Cằng núi Phe Phác

núi Cột Cờ

347,8

184,8

266,3

317,6

434,9

416,6
275,7

306,0

294,9

312,3

259,2

490,3

282,3

265,3

261,7

306,2

272,9

262,9

303,3

257,2

586,0

385,8

541,8

400,4

407,1

244,0

431,9

484,3

331,2

núi Khao Phao

núi Chất Tát

 

 

  

  
 

 
 
 

721,2

496,2

597,4

1023,8

1026,3

522,3

562,9
603,0

265,8

434,4

487,8 459,5

494,2

304,2

323,6

270,3

393,0

384,5

304,9

229,8

281,5

287,8

274,2

327,3

373,7

273,6

316,0

262,5

273,9

352,7

963,0

1042,7

1362,4

1342,0

1195,0

451,5

270,9

353,8

605,0

204,4

379,3

275,2

299,1
352,7

347,2

963,0

1042,7

691,2

382,8

422,9

516,7

504,6

1362,4

1195,0

294,5

342,5

256,3

351,4

451,7

305,3

284,0

283,0

280,6
511,4

474,1

531,2

605,0

650,5

352,7

562,9

438,9

511,5

963,0

1042,7

1362,4

1342,0

1195,0

1522,4

451,5

270,9

353,8

605,0

204,4

379,3

275,2

299,1
352,7

347,2

353,0

963,0

1042,7

744,3

749,0

595,2

601,6

721,2

504,4

382,8

422,9

516,7

504,6

1362,4

1195,0

916,6

294,5417,1

426,1

342,5

256,3

351,4

451,7

305,3

284,0

283,0

280,6
511,4

474,1

493,0

531,2

605,0

650,5

núi Pù Mạ

núi Lùng Vạt

pù Nà Lộc

núi Phe Khao

núi Khuổi Poọng

núi Pá Sao

núi Pia Ngần

núi Phe Bi Oóng

núi Lùng Mị

núi Cóc Lùm

núi Khuổi Miậc

núi Nà Nàng

302,3

núi Mạy Lầu

núi Nặm Lẩu

đồi Cỏ Tranh

DTT

DYT

Trg. TH&THCS

ODT

NKH

ODT

DDT

Nà Lìu-Nà Hin-Boóc Khún-Nà Thoi 

4

412

12 4

415

15 4

417

17 4

420

20 4

422

22 4

425

25 4

427

27 4

4
30

30 4

432

32 4

435

35 4

437

37 4

440

40 4

442

42 4

445

45 4

4
47

47 4

50

50 4

452

52

24

2442 42

24
24

45 45

24 24

47 47

24 24

50 50

24 24

52 52

24 24

55 55

24 24

57 57

24 24

60 60

24 24

62 62

24 24

65 65

24 24

67 67

24 24

70 70

ODT

NTS

LUC

Đường LN thôn Bó Bả nối QL3

RST+LUC

DKV

Chanh
Du lịch sinh thái hồ Khuổi 

Nà Ngăm nối QL3
Đường LN thôn 

(Khuổi Tẩu)
Đường LN Nà Cự- Nà Cừ 

DTT


